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BÁO CÁO DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 8
NĂM HỌC 2023-2024
	TT
	Tên sách
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Toán 8                      Tập 1                       (Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức Quang.
	Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC) (Đơn vị liên kết: NXB Đại học Sư phạm)

	
	Toán 8                      Tập 2                       (Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức Quang.
	

	2
	Khoa học tự nhiên 8 (Cánh Diều)
	Mai Sỹ Tuấn (Tổng Chủ biên), Đinh Quang Báo, Nguyễn Văn Khánh, Đặng Thị Oanh (đồng Chủ biên), Nguyễn Văn Biên, Đào Tuấn Đạt, Phan Thị Thanh Hội, Ngô Văn Hưng, Đỗ Thanh Hữu, Đỗ Thị Quỳnh Mai, Phạm Xuân Quế, Trương Anh Tuấn, Ngô Văn Vụ.
	Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC) (Đơn vị liên kết: NXB Đại học Sư phạm)

	3
	Tin học 8 (Cánh Diều)
	Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Hồ Cẩm Hà (Chủ biên), Phạm Đăng Hải, Nguyễn Đình Hóa, Nguyễn Nguyên Hương, Nguyễn Thanh Tùng.
	Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC) (Đơn vị liên kết: NXB Đại học Sư phạm)

	4
	Công nghệ 8 (Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Kanh (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thế Công (Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Phạm hùng Phi, Ngô Văn Thanh, Cao Văn Thành, Chu Văn Vượng.
	Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC) (Đơn vị liên kết: NXB Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh)

	5
	Ngữ văn 8                  Tập 1                           ( Cánh diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Ngọc Thống (Chủ biên), Phạm Thị Thu Hương, Nguyễn Văn Lộc, Vũ Thanh
	Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC) (Đơn vị liên kết: NXB Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh)

	
	Ngữ văn 8                  Tập 2                           ( Cánh diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Ngọc Thống (Chủ biên), Đỗ Thu Hà, Nguyễn Phước Hoàng, Phạm Thị Thu Hương, Nguyễn Phước Bảo Khôi, Nguyễn Văn Lộc, Vũ Thanh
	

	6
	Lịch sử -Địa lí 8 (Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Mạnh Hường (Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Ninh, Nguyễn Thị Thế Bình, Phạm Thị Tuyết, Ninh Xuân Thao; Lê Thông (Tổng chủ biên); Đặng Duy Lợi, Nguyễn Quyết Chiến (Đồng chủ biên phần Địa lý), Đỗ Văn Thanh, Trần Thị Tuyến
	Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC) (Đơn vị liên kết: NXB Đại học Sư phạm)

	7
	Giáo dục công dân 8 (Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Phạm Việt Thắng (Chủ biên), Bùi Xuân Anh, Dương Thị Thuý Nga, Hoàng Thị Thinh, Hoàng Thị Thuận, Mai Thu Trang
	Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC)  (Đơn vị liên kết: NXB Đại học Huế)

	8
	Tiếng Anh 8 (Global Success )
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên ) Lê Quỳnh Trang ( Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê Kim Dung, Phan Chí Nghĩa, Nguyễn Thụy Phương Lan, Trần Thị Hiếu Thủy.
	Giáo Dục Việt Nam

	9
	Mỹ Thuật  (Cánh Diều)
	Phạm Văn Tuyến (Tổng Chủ biên kiểm chủ biên ), Trần Từ Duy, Nguyễn Duy Khê, Nguyễn Thị Mỵ, Nguyễn Thị Hồng Thắm
	Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC) (Đơn vị liên kết: NXB Đại học Sư phạm)

	10
	Âm nhạc 8 (Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Hiên (Tổng Chủ biên kiêm chủ biên), Nguyễn Mai Anh, Vũ Ngọc Tuyên
	Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC)  (Đơn vị liên kết: NXB Đại học Huế)

	11
	Giáo dục thể chất 8 (Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên kiêm chủ biên ), Đặng Hoài An, Đinh Thị Mai Anh, Mai Thị Bích Ngọc, Nguyễn Văn Thành, Đinh Khánh Thu
	Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC) (Đơn vị liên kết: NXB Đại học Sư phạm)

	12
	Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 8 (Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Nguyễn Đức Sơn (Chủ biên), Đàm Thị Vân Anh, Nguyễn Thúy Quỳnh, Bùi Thanh Xuân.
	Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC) (Đơn vị liên kết: NXB Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh)


                                                                       Kỳ Trinh, ngày 16 tháng 06 năm 2023
                HIỆU TRƯỞNGNơi nhận: 
   - Phòng GD&ĐT;
   - BGH
   - Các tổ trưởng chuyên môn;
   - Lưu VT.






                                                                            Trần Anh Đăng

